Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                    Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                      MÔN: TOÁN LỚP 2



Bài 1: Tính  
40kg  17kg = 					          3dm  4 =
56cm  28cm = 						4kg  6  =
Bài 2: Điền >, <, =
4 x 5 …5 x 2 			2 x 4 … 4 x 2
5 x 3 … 3 x 6 			3 x 6 … 2 x 10
Bài 3: Viết các phép nhân, biết:
a) Các thừa số là 2 và 5, tích là 10
…………………………………;……………………………………………
b) Các thừa số là 3 và 7, tích là 21
…………………………………;……………………………………………
[bookmark: _GoBack]c) Các thừa số là 4 và 5, tích là 20
…………………………………;……………………………………………
d) Các thừa số là 5 và 10, tích là 50
…………………………………;……………………………………………
Bài 4: Mỗi bạn có 4 quyển truyện. Hỏi 7 bạn như thế có bao nhiêu quyển truyện?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                   Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2



Bài 1: Tập chép chính tả bài: “Chim sơn ca và bông cúc trắng”
     Bên bờ rào, giữa đám cỏ dại, có bông cúc trắng. Một chú sơn ca sà xuống, hót rằng:
- Cúc ơi ! Cúc xinh xắn làm sao !
Cúc sung sướng khôn tả. Chim véo von mãi rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm.
 Chim sơn ca và bông cúc trắng Chỗ sửa

	
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………

Bài 2: Điền vào chỗ chấm g hay gh:
- Lên thác xuống ……ềnh.
- Con ……à cục tác lá chanh.
- ……ạo trắng nước trong.
- ……i lòng tạc dạ.
Bài 3: Nói lời đáp của em:
a. Khi em được ông tặng quà.
………………………………………………………………………………………
b. Khi em làm vỡ bình hoa của mẹ.
………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tập đọc bài “Tìm ngọc” trang 138-139 trong sách Tiếng Việt tập 1. 
(Lưu ý Học sinh đọc 3 lần)
